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KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS 
ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự quy định

 tạm thời tiêu chí xác định việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án 
dân sự phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện

(Kèm theo Quyết định phê duyệt số 295/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2017
 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)


Triển khai thực hiện Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự quy định tạm thời tiêu chí xác định việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài và trách nhiệm tổ chức thực hiện, Tổng cục Thi hành án dân sự xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả và đúng quy định việc rà soát, phân loại và chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao chất lượng công tác theo dõi, báo cáo, thống kê giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài; tăng cường trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao hiệu quả quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
2. Kế hoạch phải có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành; phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, theo đúng nội dung, thời hạn đã định; có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Tổng cục Thi hành án dân sự với Thanh tra Bộ, với các cơ quan Thi hành án dân sự, giữa các đơn vị thuộc Tổng cục trong quá trình thực hiện. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc và kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp.

II. NỘI DUNG 
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định tập trung vào các nội dung sau:

1. Trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự

1.1. Nghiên cứu xây dựng Biểu mẫu Danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Tiến độ thực hiện: Xây dựng xong trong tháng 2/2017, ban hành kèm theo Kế hoạch này.

1.2. Rà soát, lập danh sách việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của Tổng cục theo tiêu chí quy định tại Điều 3 Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 và xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục


- Tiến độ thực hiện: Danh sách việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và kế hoạch giải quyết các vụ việc của Tổng cục trình Tổng cục trưởng trước ngày 05 tháng 10 hàng năm để phê duyệt. Riêng năm 2017, trình Tổng cục trưởng phê duyệt danh sách và kế hoạch trước ngày 31/03/2017. 
 Khi có những việc mới phát sinh, tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch giải quyết đối với những vụ việc này.
1.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của Tổng cục.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Tiến độ thực hiện: Thường xuyên.

1.4. Rà soát, cập nhật, đưa ra khỏi danh sách của Tổng cục các việc đã được giải quyết xong theo quy định tại Điều 4 hoặc không còn phù hợp với tiêu chí được xác định tại Điều 3 Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự; bổ sung vào danh sách của Tổng cục những việc mới phát sinh, trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý.

1.5. Tổng hợp danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài của Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong đó có cập nhật tiến độ, kết quả và hướng giải quyết) báo cáo Tổng cục trưởng.


- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý (báo cáo Tổng cục trưởng chậm nhất trước ngày 10 của tháng 01, 4, 7 và 10).

1.6. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của các cơ quan Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Tiến độ thực hiện: Thường xuyên.


1.7. Kiểm tra việc giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài của các cơ quan thi hành án dân sự, trong đó tập trung kiểm tra các địa bàn có nhiều việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm hoặc địa bàn phát sinh mới nhiều việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kiểm tra việc rà soát, phân loại, thống kê, báo cáo các việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài của địa phương; ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định, có biện pháp chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với các sai sót, vi phạm (nếu có).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng cục

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tổng cục

- Tiến độ thực hiện: Theo Kế hoạch kiểm tra của Tổng cục (trong trường hợp phối hợp với việc kiểm tra toàn diện về công tác thi hành án dân sự hoặc kiểm tra chuyên đề giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan Thi hành án dân sự); theo yêu cầu hoặc sự phê duyệt của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

1.8. Phối hợp với Thanh tra Bộ cập nhật thông tin về danh sách, kết quả giải quyết đối với các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền theo dõi, tham mưu của Thanh tra Bộ để báo cáo Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.


- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục


- Tiến độ thực hiện: Hàng tháng hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

1.9. Kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cán bộ có vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.


- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục


- Tiến độ thực hiện: Khi phát hiện có sai phạm.


1.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trong toàn hệ thống thi hành án dân sự.


- Đơn vị chủ trì: Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tổng cục, các cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


- Tiến độ thực hiện: Tổ chức sơ kết sau 03 năm, tổng kết sau 05 năm.
2. Trách nhiệm của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. Rà soát, lập danh sách và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự rà soát, lập danh sách việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn theo tiêu chí quy định tại Điều 3 Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016; tổng hợp danh sách chung, trình Tổng cục trưởng xem xét, ra Quyết định phê duyệt.


- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn


- Tiến độ thực hiện: Danh sách việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của các Cục Thi hành án dân sự gửi về Tổng cục chậm nhất trước ngày 05 tháng 10 hàng năm để trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

Riêng năm 2017, trình Tổng cục trưởng phê duyệt danh sách trước ngày 31/03/2017.
2.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của Cục trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục 


- Tiến độ thực hiện: Xây dựng kế hoạch ngay sau khi danh sách được phê duyệt và xây dựng bổ sung kế hoạch khi có những việc mới phát sinh; triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời hạn đã đề ra trong kế hoạch.


2.3. Rà soát, cập nhật, đưa ra khỏi danh sách của Cục các việc đã được giải quyết xong theo quy định tại Điều 4 hoặc không còn phù hợp với tiêu chí được xác định tại Điều 3 Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự; bổ sung vào danh sách những việc mới phát sinh. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý.

2.4. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn


- Tiến độ thực hiện: Thường xuyên.


2.5. Kiểm tra việc giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài của các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng chuyên môn thuộc Cục 


- Tiến độ thực hiện: theo Kế hoạch kiểm tra của Cục hoặc khi có yêu cầu của Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Tổng cục.


2.6. Tổng hợp danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài trên địa bàn (trong đó có cập nhật tiến độ, kết quả và hướng giải quyết) báo cáo Tổng cục.


- Đơn vị chủ trì: Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý (báo cáo Tổng cục chậm nhất trước ngày 07 của tháng 01, 4, 7 và 10).
Các Cục Thi hành án dân sự gửi Danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) để theo dõi, tổng hợp (bản mềm gửi vào địa chỉ email: gqkntc@moj.gov.vn).

3. Trách nhiệm của Chi cục Thi hành án dân sự

3.1. Rà soát, lập danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền báo cáo Cục trưởng để tổng hợp, lập danh sách báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Chi cục, công chức được phân công phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Đơn vị phối hợp: các công chức được phân công phối hợp thực hiện


- Tiến độ thực hiện: Danh sách việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của các Chi cục gửi về Cục chậm nhất trước ngày 25 tháng 9 hàng năm để tổng hợp.


3.2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết dứt điểm các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền của Chi cục trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt. 

- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Chi cục, công chức được phân công phụ trách  giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các công chức được phân công phối hợp thực hiện


- Tiến độ thực hiện: Xây dựng kế hoạch ngay sau khi danh sách được phê duyệt và xây dựng bổ sung kế hoạch khi có những việc mới phát sinh; triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời hạn đã đề ra trong kế hoạch.

3.3. Rà soát, cập nhật, đưa ra khỏi danh sách của Chi cục các việc đã được giải quyết xong hoặc không còn phù hợp với tiêu chí được xác định tại Điều 3 Quyết định số 1397/QĐ-TCTHADS ngày 30/12/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự; bổ sung vào danh sách những việc mới phát sinh.


- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Chi cục, công chức được phân công phụ trách  giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các công chức được phân công phối hợp thực hiện


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý. 
3.4. Tổng hợp danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền Chi cục (cập nhật tiến độ, kết quả và hướng giải quyết) báo cáo Cục.


- Đơn vị chủ trì: Lãnh đạo Chi cục, công chức được phân công phụ trách  giải quyết khiếu nại, tố cáo


- Đơn vị phối hợp: các công chức được phân công phối hợp thực hiện


- Tiến độ thực hiện: Định kỳ hàng Quý (báo cáo Cục chậm nhất trước ngày 04 của tháng 01, 4, 7 và 10).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm chung trong việc chỉ đạo giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài. Các Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân công. 
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài trên địa bàn; căn cứ các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị và tổ chức triển khai tới các Chi cục trên địa bàn. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài thuộc địa bàn quản lý; nghiêm túc thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Cục trưởng.
2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm đầu mối, tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này.
3. Căn cứ kết quả giải quyết các việc thuộc danh sách khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự tham mưu cho Tổng cục trưởng trong việc đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng; Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và các tập thể, cá nhân có liên quan. Vụ Kế hoạch – Tài chính tham mưu cho Tổng cục trưởng trong việc lập, phân bổ, dự toán ngân sách hàng năm đối với mục xử lý, giải quyết các việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.
4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; kết thúc mỗi Quý phải có đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Tổng cục trưởng xem xét, chỉ đạo./.

(Kèm theo biểu mẫu Danh sách việc khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài)
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